
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /ĐL-SVHTTDL Bình Phước, ngày        tháng 4 năm 2021 

 

ĐIỀU LỆ 
Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi tỉnh Bình Phước, năm 2021 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Tiếp tục duy trì cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030. 

- Tạo điều kiện cho các vận động viên của các đơn vị được giao lưu, cọ xát 

học tập kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, kiểm tra trình độ 

tập luyện, khả năng thi đấu của lực lượng vận động viên ở các địa phương, qua đó 

phát hiện tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhằm bồi dưỡng, đào tạo bổ 

sung vào đội tuyển Taekwondo tỉnh.  

- Đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ trọng tài, cán bộ quản 

lý, huấn luyện viên, lực lượng cộng tác viên trong công tác huấn luyện và tổ chức 

thi đấu. 

2. Yêu cầu: 

- Đảm bảo tốt về cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ, đảm bảo chuyên môn 

trong công tác tổ chức và điều hành giải. 

- Các đơn vị tham dự nghiêm túc chấp hành Điều lệ và các quy định của Ban 

Tổ chức; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vận động viên của đơn vị trong quá 

trình tham gia giải. 

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 

1. Thời gian tổ chức: từ ngày 06 - 09/5/2021. 

- Ngày 27/4/2021 (thứ ba): chốt danh sách đăng ký chính thức.  

- Ngày 29/4/2021 (thứ năm):  

+ 8h00 - 11h00: Kiểm tra hồ sơ, in thẻ vận động viên.  

+ 14h00: Họp Trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu tại phòng họp Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (thay thư mời họp). Trường hợp bổ sung, thay đổi vận 

động viên so với danh sách đăng ký ban đầu (tên, nội dung thi đấu của vận động 

viên...) thì đơn vị đó phải nộp đơn xin thay thế, bổ sung có ký tên, đóng dấu của 

đơn vị chủ quản địa phương, ngành.  

- Ngày 05/5/2021 (thứ tư): 

+ 14h00 - 16h00: Tập huấn trọng tài. 

+ 15h00 - 16h00: vận động viên cân thử. 

+ 16h30 - 18h00: cân chính thức vận động viên thi đấu ngày 06/5/2021 (sau 3 

lần gọi tên, VĐV nào vắng mặt xem như bị loại cân). 
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- Ngày 06/5/2021 (thứ năm):  

+ 7h30: Khai mạc giải và thi đấu các nội dung theo lịch bốc thăm.  

+ 16h00: Trao huy chương các nội dung thi đấu trong ngày. 

+ 17h00 - 18h30: Cân vận động viên thi đấu đối kháng ngày 07, 08, 

09/5/2021 (sau 3 lần gọi tên, VĐV nào vắng mặt xem như bị loại cân). 

- Từ ngày 07 đến 09/5/2021:  

+ 8h00 đến 17h00: Tiếp tục thi đấu các nội dung đối kháng cá nhân và đồng đội.  

+ Dự kiến 16h00 ngày 09/5/2021 bế mạc và trao giải. 

2. Địa điểm: 

- Địa điểm khai mạc, bế mạc, cân vận động viên và thi đấu các nội dung tại 

Nhà thi đấu thể dục thể thao; Trung tâm Văn hóa - Thể thao Huyện Chơn Thành. 

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký, kiểm tra hồ sơ và họp chuyên môn, bốc thăm 

xếp lịch tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước (778 Quốc lộ 14, 

phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), điện thoại: 

02713.879.259, Email: doanthitrinhnguyen.svhttdl@binhphuoc.gov.vn. 

 3. Hồ sơ đăng ký:  

- Có thể Scan hình ảnh (danh sách đăng ký, hình vận động viên, chứng minh 

nhân dân hoặc các loại giấy tờ khác) gửi về Sở qua địa chỉ Email: 

doanthitrinhnguyen.svhttdl@binhphuoc.gov.vn, để làm thẻ vận động viên. 

- Ban Tổ chức sẽ đối chiếu với bản gốc khi trả thẻ vận động viên và khi có 

khiếu nại, khiếu kiện trong thời gian tổ chức giải.  

- Danh sách đăng ký thi đấu có xác nhận của đơn vị chủ quản. Ban Tổ chức 

không nhận bản đăng ký viết tay hoặc bị tẩy xóa, đăng ký không theo mẫu và quá 

thời gian quy định (sau ngày 27/4/2021). 

 - M i vận động viên nộp 01 ảnh 3x4 để làm thẻ.  

- Sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú); Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có hình 

bản gốc (thẻ học sinh, học bạ hoặc thẻ ngành) đối chiếu xong trả lại.  

-  iấy khám sức kh e do cơ quan y tế địa phương, ngành xác nhận đủ sức kh e 

tham gia thi đấu thể thao (không quá 60 ngày tính đến ngày khai mạc giải). Hoặc bản 

cam kết tự chịu trách nhiệm sức kh e cá nhân từng cá nhân có xác nhận của gia đình. 

- Thẻ chứng nhận trình độ chuyên môn từ đai đ  cấp 4 trở lên. 

- Chứng nhận bảo hiểm tai nạn cho vận động viên trong thời gian tham gia giải 

(bắt buộc).  

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 

 1. Đối tượng:  

- Là các vận động viên môn Taekwondo đang tham gia tập luyện tại các 

huyện, thị xã, thành phố, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  

- Các vận động viên ở lứa tuổi 2 (16 tuổi trở lên) đang hưởng chế độ tại 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh đạt thành tích tại các giải 

Quốc gia không được tham dự. 

 2. Điều kiện:  

- Vận động viên tham gia thi đấu phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại 

tỉnh Bình Phước trong thời gian tối thiểu là 02 năm tính đến ngày khai mạc giải (tính 

mailto:doanthitrinhnguyen.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
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từ ngày 1/5/2019). Trường hợp VĐV có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Phước 

nhưng có hợp đồng tập luyện và thi đấu thể dục thể thao cho các đơn vị ngoài tỉnh 

thì không được phép tham dự. 

- Vận động viên có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú thuộc đơn vị nào thì tham 

gia thi đấu cho đơn vị đó (Ban Tổ chức ưu tiên các đơn vị th a thuận về nhân sự). 

- Hiện không can án hoặc bị kỷ luật. 

- Quần áo thi đấu Taekwondo đúng quy cách, gọn gàng; đơn vị tự trang bị 

các dụng cụ bảo hộ hạ bộ, tay, chân, răng... 

- Vận động viên thi đấu đối kháng, bắt buộc phải mang bảo hộ răng đúng 

quy cách. 

- M i đơn vị được phép đăng ký tối đa 02 đội.  

IV. TÍNH CHẤT, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THI ĐẤU 

1. Tính chất: 

1.1. Thi đấu đối kháng theo thể thức loại trực tiếp 1 lần thua: Cá nhân nam, 

cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. 

1.2. Thi quyền theo thể thức một vòng tính điểm xếp hạng: Quyền cá nhân nam, 

cá nhân nữ; đôi nam - nữ; đồng đội nam, đồng đội nữ. 

2. Nội dung:  

2.1. Đối kháng cá nhân: M i đơn vị được đăng ký 01 VĐV/ 01 hạng cân. 

- Lứa tuổi 1: thi đấu bằng nón Cader (nón có mặt nạ bảo vệ) do Ban Tổ chức 

cung cấp. Thời gian thi đấu một trận 03 hiệp, một hiệp 60 giây, nghỉ giữa hiệp 30 giây. 

- Lứa tuổi 2: thi đấu bằng nón thường. Thời gian thi đấu một trận 03 hiệp, 

một hiệp 01 phút 30 giây, nghỉ giữa hiệp 30 giây. 

- Nếu trận đấu kết thúc với số điểm hòa nhau sau 3 hiệp đấu, sẽ tiến hành thi 

hiệp phụ thứ 4. Nếu tỉ số vẫn hòa nhau sau 4 hiệp đấu thì vận động viên nào có 

trọng lượng cân nhẹ hơn sẽ được tuyên bố thắng. Trường hợp 2 vận động viên có 

cùng trọng lượng thì xét đến tuổi (dựa theo ngày, tháng, năm sinh), nếu số tuổi 

bằng nhau thì kết quả cuối cùng sẽ do tổ trọng tài điều hành quyết định theo luật. 

Lứa tuổi 1: Đến 15 tuổi 

 (sinh từ năm 2006 trở lại đây) 

Lứa tuổi 2: Từ 16 tuổi trở lên 

(sinh năm 2005 trở về trước) 

Nam Nữ Nam Nữ 

Không quá 30 kg Không quá 30 kg Không quá 45 kg  Không quá 40 kg 

33kg 33kg 48kg 42kg 

37kg 38kg 51kg 44kg 

41kg 42kg 54kg 46kg 

45kg 46kg 58kg 49kg 

49kg 49kg 63kg 52kg 

55kg 53kg 68kg 55kg 

 59kg  57kg  73kg 59kg 

Trên 59 kg Trên 57 kg Trên 73 kg Trên 59 kg 

2.2. Đối kháng đồng đội: M i đơn vị được đăng ký 05 VĐV chính thức/đội, 

không có dự bị, vận động viên được phép cân lại (nếu có yêu cầu). Trận đấu được 

tiến hành theo thứ tự từ hạng cân nh  đến hạng cân lớn. 
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- Lứa tuổi 1: thi đấu 3 hiệp/ trận; hiệp 1 x 1 phút; hiệp 2 và 3 x 5 phút/hiệp, 

nghỉ giữa hiệp 60 giây. 

+ Đồng đội nam tổng cân nặng không quá 280kg/5VĐV. 

+ Đồng đội nữ tổng cân nặng không quá 250kg/5VĐV. 

- Lứa tuổi 2: thi đấu 3 hiệp/ trận, hiệp 1 x 1 phút; hiệp 2 và 3 x 5 phút/hiệp, 

nghỉ giữa hiệp 60 giây. 

+ Đồng đội nam tổng cân nặng không quá 380kg/5VĐV. 

+ Đồng đội nữ tổng cân nặng không quá 320kg/5VĐV. 

2.3. Thi quyền:  

- Tranh giải cá nhân nam, cá nhân nữ; đôi nam - nữ; đồng đội nam, đồng đội 

nữ (3VĐV) ở 2 lứa tuổi. Một đơn vị được đăng ký tối đa 3/5 nội dung quyền/lứa 

tuổi. Một vận động viên được thi đấu tối đa 2/5 nội dung quyền. 

- Lứa tuổi 1: bốc thăm chọn 2 bài để dự thi, trong 04 bài quyền quy định từ 

bài số 5 đến bài số 8 (Taegeuk Oh-jang đến Taegeuk Pal-jang). 

- Lứa tuổi 2: bốc thăm chọn 2 bài để dự thi, trong 04 bài quyền quy định từ 

bài số 7 đến bài số 10 (Taegeuk Chil-jang đến  Poomsae Keumgang).  

V. TRỌNG TÀI, HUẤN LUYỆN VIÊN, LUẬT THI ĐẤU 

1. Trọng tài và huấn luyện viên: 

- Trọng tài làm nhiệm vụ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều động.   

- Huấn luyện viên có đăng ký theo danh sách của đơn vị chủ quản mới được 

phép trực tiếp chỉ đạo trên sân. 

2. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Taekwondo 

Việt Nam. 

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng:  

- Xếp hạng toàn đoàn: Ban Tổ chức tặng cờ và tiền thưởng cho 03 đơn vị đạt 

thứ hạng I, II, III tại giải (tính theo thành tích tổng sắp huy chương vàng, bạc, đồng 

ở cả 02 lứa tuổi để xếp hạng). 

- Xếp hạng cá nhân và đồng đội: Ban Tổ chức trao huy chương, giấy chứng 

nhận và tiền thưởng cho các vận động viên đạt thành tích:  

+ Nhất, nhì và đồng hạng ba nếu có từ năm (05) VĐV hoặc năm (05) đội trở 

lên tham dự. 

+ Nhất, nhì, ba nếu có bốn (04) VĐV hoặc bốn (04) đội tham dự. 

+ Nhất, nhì nếu có ba (03) VĐV hoặc ba (03) đội tham dự. 

- Các nội dung thi đấu phải có ít nhất từ ba vận động viên (hoặc ba đội) của 

ba đơn vị mới tổ chức thi đấu trao huy chương. Trường hợp đã bốc thăm xếp lịch 

thi đấu mà VĐV b  cuộc, không thi đấu trận nào, sẽ hủy kết quả đã bắt thăm và 

không trao huy chương ở nội dung đó. 

2. Kỷ luật: 

- Đối với vận động viên: trong quá trình thi đấu, nếu vi phạm về đạo đức sẽ 

bị truất quyền thi đấu, tước b  các danh hiệu đã đạt được và bị cấm thi đấu trong 

các giải tùy theo mức độ vi phạm. 
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- Đối với trưởng đoàn, huấn luyện viên: là người chịu trách nhiệm chính 

trong việc đăng ký, chỉ đạo vận động viên thi đấu, nếu không gương mẫu trong 

hành vi đạo đức hoặc cố tình gây mâu thuẫn, mất đoàn kết sẽ bị kỷ luật từ cảnh cáo 

đến truất quyền chỉ đạo thi đấu và các hình thức kỷ luật sẽ có văn bản thông báo 

tới địa phương chủ quản xử lý. 

- Đối với trọng tài: Làm nhiệm vụ vi phạm đạo đức (không trung thực, thiên 

vị hoặc có hành vi thiếu văn hóa) sẽ tùy thuộc mức độ vi phạm từ cảnh cáo đến 

truất quyền điều hành giải. Các hình thức kỷ luật sẽ có văn bản thông báo tới địa 

phương chủ quản xử lý. 

- Ngoài các hành vi trên, tùy vào mức độ vi phạm, Ban Tổ chức sẽ áp dụng 

Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao để xử lý. 

3. Khiếu nại: 

- Chỉ có huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu nại bằng văn bản và có 

chữ ký xác nhận của Trưởng đoàn kèm theo lệ phí  500.000đ (năm trăm nghìn đồng). 

- Trong quá trình thi đấu nếu phát hiện gian lận về nhân sự phải nộp đơn 

khiếu nại trước khi trận đấu diễn ra và bên bị khiếu nại trong thời gian 15 phút phải 

xuất trình các giấy tờ gốc có liên quan để chứng minh là vận động viên của đơn vị 

mình. Nếu sau thời gian trên, đơn vị không chứng minh được VĐV hợp lệ của đơn 

vị mình, Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp. 

- Nếu khiếu nại về kỹ thuật phải nộp đơn trong vòng 10 phút sau khi trận 

đấu kết thúc. 

- Nếu khiếu nại đúng, Ban Tổ chức giải sẽ trả lại tiền lệ phí cho đơn vị khiếu 

nại, nếu khiếu nại sai, tiền lệ phí sẽ được đưa vào chi phí công tác tổ chức giải. 

- Các quyết định của Ban Tổ chức về các vấn đề khiếu nại mọi cá nhân, đơn 

vị có liên quan phải tuyệt đối chấp hành. 

VII. KINH PHÍ 

1. Các đơn vị tham dự: chịu toàn bộ kinh phí và phương tiện đi lại trong thời 

gian thi đấu cho các thành viên của đoàn mình. 

2. Ban Tổ chức: chi tiền cho toàn bộ công tác phục vụ tổ chức thi đấu. 

VIII. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Tại buổi họp chuyên môn và bốc thăm xếp lịch thi đấu, đơn vị nào không 

tham gia thì phải chấp nhận với kết quả bốc thăm và mọi thắc mắc, khiếu nại sau 

cuộc họp sẽ không được giải quyết. 

2. Chỉ có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước mới có quyền 

thay đổi, bổ sung Điều lệ khi xét thấy cần thiết./. 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
-  iám đốc Sở (để b/cáo); 

- P Đ phụ trách (để b/cáo); 

- Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh;  

- Các sở:  D&ĐT; Tài chính; 

- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; Trung tâm HĐTTN tỉnh; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm VH-TT các huyện, thị xã; 

- Nhà thiếu nhi các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Trường THCS, THPT; Các CLB Taekwondo; 

- Lưu: VT, TDTT (Ng). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thế Anh 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.773.8668 - EMAIL: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-09T14:32:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Thế Anh<Trantheanh.tttdtt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-04-09T14:38:14+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-04-09T14:38:20+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-04-09T14:38:30+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




